
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: KẾT CẤU THÉP P1(XD3301)

Lần thi: 1 Học kỳ:2 Năm học: 2016-2017

Phòng thi: H-H 4. 05 Ngày thi: 24/03/2017

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

1 1351070001 Nguyễn Tuấn Anh 2013XN 8 6.5 6.8 C

2 1251033014 Vũ Đức Anh 2012X5 8 5 5.6 C

3 1351070002 Đỗ Tiến Biển 2013XN 8 8 8 B

4 1251030007 Tạ Phẩm Cương 2012X1 8 6.5 6.8 C

5 1351070010 Vũ Văn Đại 2013XN 8 6 6.4 C

6 1351070009 Trần Quang Đông 2013XN 9 6.5 7 B

7 1351070006 Vũ Ngọc Duân 2013XN 8 7 7.2 B

8 1351070007 Lê Văn Duẩn 2013XN 6 6 6 C

9 1351070008 Ngô Minh Dũng 2013XN 8 7 7.2 B

10 1351070004 Mai Thế Dương 2013XN 9 7.5 7.8 B

11 1351030079 Lê Đức Giang 2013X7 7 5 5.4 D

12 1351070051 Thái Doãn Giang 2013XN 8 8.5 8.4 B

13 1351070014 Đàm Văn Hải 2013XN 8 7 7.2 B

14 1351030096 Đoàn Trường Hải 2013X8 7 0 1.4 F

15 1351070013 Nguyễn Văn Hải 2013XN 5 8 7.4 B

16 1251030217 Vũ Văn Hạnh 2012X5 6 8 7.6 B

17 1151030073 Trần Trung Hiếu 2011X2 1 0 0.2 F

18 1351030118 Bàn Tiến Hoàng 2013X6 1 0 0.2 F

19 1351070012 Dương Văn Hưng 2013XN 7 8.5 8.2 B

20 1351070011 Lê Thị Hương 2013XN 9 8 8.2 B

21 1351070015 Trịnh Vinh Huy 2013XN 8 9 8.8 A

22 1351070016 Trần Khải 2013XN 4 6 5.6 C

23 1351070017 Đàm Duy Khánh 2013XN 9 7.5 7.8 B

24 1351070018 Nguyễn Hữu Khuê 2013XN 8 7 7.2 B

25 1351070019 Đinh Tùng Lâm 2013XN 6 6 6 C

26 1351070022 Đào Tùng Long 2013XN 1 0 0.2 F

27 1351070021 Nguyễn Văn Long 2013XN 8 4 4.8 D

28 1351070025 Nguyễn Văn Minh 2013XN 9 8 8.2 B

29 1151030154 Trần Hải Nam 2011X7 1 0 0.2 F

30 1351070026 Hàng Thị Nga 2013XN 9 8 8.2 B

31 1351070027 Nguyễn Đức Nghệ 2013XN 8 4 4.8 D

32 1351070052 Nguyễn Hồng Quân 2013XN 7 4 4.6 D

33 1351070029 Nguyễn Minh Quang 2013XN 7 7 7 B

34 1351070031 Trần Đăng Quang 2013XN 7 6 6.2 C

35 1351070033 Đỗ Bá Quyền 2013XN 8 4 4.8 D

36 1351030251 Nguyễn Như Quyết 2013X3 5 4 4.2 D

37 1351070034 Đinh Công Thanh Sang 2013XN 9 7 7.4 B

38 1351030266 Trần Anh Sơn 2013X2 8 0 1.6 F

39 1251030181 Nguyễn Doãn Thăng 2012X4 8 8 8 B

40 1351070036 Vũ Hữu Thắng 2013XN 8 5 5.6 C

41 1351070057 Phạm Tiến Thành 2013XN 7 7 7 B

42 1351070037 Trần Văn Thi 2013XN 8 6 6.4 C

43 1351070038 Nguyễn Tôn Thịnh 2013XN 1 0 0.2 F

44 1351070035 Lê Văn Thông 2013XN 9 5 5.8 C

45 1351070039 Trần Hữu Tình 2013XN 9 4 5 D

46 1151030248 Đặng Văn Toàn 2011X1 5 0 1 F

47 0851030241 Hà Công Trường 2009X1 8 0 1.6 F

48 1351070054 Bùi Anh Tuấn 2013XN 8 4 4.8 D

49 1351070041 Hoàng Đình Tuấn 2013XN 7 5.5 5.8 C
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50 1351070042 Nguyễn Anh Tuấn 2013XN 8 6 6.4 C

51 1351070055 Phương Anh Tuấn 2013XN 9 6 6.6 C

52 1351070056 Vũ Minh Tuấn 2013XN 7 6 6.2 C

53 1351070043 Nguyễn Văn Tùng 2013XN 7 4.5 5 D

54 1351070044 Vũ Duy Tùng 2013XN 5 7.5 7 B

55 1351070040 Trần Ngọc Tuyền 2013XN 9 7 7.4 B

56 1351070045 Đoàn Xuân Văn 2013XN 8 7 7.2 B

57 1351070048 Đỗ Hồng Việt 2013XN 8 5 5.6 C

58 1351070046 Lê Văn Việt 2013XN 8 6 6.4 C

59 1351070047 Nguyễn Văn Việt 2013XN 7 5 5.4 D

60 1351070049 Phạm Huy Vinh 2013XN 7 5 5.4 D

61 1351070050 Phạm Văn Vinh 2013XN 8 7 7.2 B

- Tổng số điểm A:   1

- Tổng số điểm B:  23

- Tổng số điểm C:  17

- Tổng số điểm D:  11

- Tổng số điểm F:          9

- Tổng số điểm X:          0
26 tháng 4 năm 2017

- Tổng số điểm I:          0
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